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KHOA HỌC MÁY TÍNH, THÔNG TIN VÀ 
TÁC PHẨM TỔNG QUÁT

KHOA HỌC MÁY TÍNH

1 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Trần Quang Thân, Nguyễn Thôn 

Dã
ĐHQG TP.HCM 2018

2
Quản lý tài nguyên hướng tiết kiệm năng lượng trên môi 

trường điện toán đám mây
Nguyễn Quang Hùng ĐHQG TP.HCM 2019

KHOA HỌC THÔNG TIN - THƯ VIỆN VÀ LƯU TRỮ

3 Dịch vụ thông tin - Thư viện Nguyễn Hồng Sinh ĐHQG TP.HCM 2018

TRIẾT HỌC, TÂM LÝ HỌC VÀ KỸ NĂNG SỐNG
TÂM LÝ HỌC VÀ KỸ NĂNG SỐNG

4
10 bật mí về tình yêu Adam J. Jackson ; TGM Books 

dịch

Tổng hợp TP.HCM 2018

5 An nhiên giữa những thăng trầm Như Nhiên Thích Tánh Tuệ Văn hóa - Văn nghệ 2019

6

Bên trên tổn thương là giá trị, sâu hơn dối trá là lý trí : dẫn 

dắt thiên tài nối dối vào xứ sở của niềm tin = Healing the 

soul of super liar
Oopsy Phụ nữ 2019

7 Cái lưỡi vàng và giọng nói kim cương Oopsy Phụ nữ 2019

8
Cảm xúc cùng lúc là trí khôn =  EQ for life

Oopsy
Thanh niên

2019

9

Đừng tủi thân : bạn đẹp hơn những gì mình nghĩ =  Cancel 

the pity party Oopsy
Thanh niên

2019

10
Hôm nay bạn phải bắt đầu sống ngay cuộc đời đẹp nhất =  

Inside or outside? Your guides are true life
Oopsy

Thanh niên
2019

11

Im lặng hay cười nói đừng trói buộc thành công : hiểu rõ sự 

thật về người hướng nội và hướng ngoại, bạn có thể trở 

thành bất kỳ ai =  The hard truth about introverts and 

extroverts

Oopsy
Thanh niên

2019

12

Kết nối bất kì ai : đừnh chỉ sống bằng vài mối quan hệ = 

How to master lifeline relationships Jam Biết Tuốt
Thanh niên

2019

13
Khóe miệng vui tươi - cuộc đời đích đáng =  How I learned 

to smile from the inside
Oopsy

Thanh niên
2019

14 Làm như lửa yêu như đất Nguyễn Chí Hiếu Văn Hóa-Văn Nghệ 2018

15 Này cô gái, thức tỉnh đi! = Girl, wash your face!
Rachel Hollis ; Phạm Hoa 

Phượng dịch
Văn hóa - Văn nghệ 2019

16
Nghĩ thiện để cuộc đời và công việc viên mãn Inamori Kazuo ; Nguyễn Đỗ An 

Nhiên dịch

Trẻ 2019

17
Những bí ẩn của tay phải và tay trái Chirs McManus ; Phạm Văn 

Thiều, Phạm Thu Hằng dịch

Trẻ 2019

18
Những cách làm giàu không ai chỉ bạn = The ten roads to 

riches

Ken Fisher, Elisabeth Dellinger, 

Lara W. Hoffmans ; Tơ Văn Hiệp 

dịch 

Dân trí
2019

19

Nói cho trắng mắt, sắt đá cũng mềm = Make your life - try 

your best Oopsy
Thanh niên

2019

20
Phương án B : Đối mặt nghịch cảnh, rèn tính kiên cường và 

tìm lại niềm vui

Sheryl Sandberg , Adam Grant ; 

Trần Thị Ngân Tuyến dịch

Trẻ 2019

21
Sống một cuộc sống đáng sống =I've been thinking… Maria Shriver ; Trần Thị Hương 

Lan dịch 

Trẻ 2019

22
Tạo lập mối quan hệ trong kỷ nguyên số =  How to work a 

room

Susan Roane ; Nguyễn Tư Thắng 

dịch
Thế giới 2019

23
Vua công sở : những chiêu thức để vươn lên phía trước

Jodi Glickman ; Hoàng Thư dịch 
Dân Trí

2019
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24
Tư duy đạo đức : vì sao những người tốt bị chia rẽ bởi chính 

trị và tôn giáo

Jonatha Haidt ; Trương Thúy 

Ngân dịch
Chính trị Quốc gia - Sự thật 2018

VĂN HÓA - XÃ HỘI

25
Cốt lõi của quản trị xã hội : 12 chuyên đề về mâu thuẫn xã 

hội

Ngô Trung Dân ; Đức Dương... 

[và những người khác] dịch
Chính trị Quốc gia - Sự thật 2018

26

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với quản trị nhà 

nước : kỷ yếu hội thảo khoa học = The fourth industrial 

revolution and state govermenance : proceeding of 

international conference

Viện Kinh tế Việt Nam Chính trị Quốc gia - Sự thật 2018

27 Đặc điểm văn hóa Trung Hoa qua tranh sơn thủy Lưu Tuấn Anh ĐHQG TP.HCM 2019

28
Đọc nhiều nhớ được bao nhiêu? : "Hack não" để đọc nhanh 

và nhớ lâu

Zion Kabasawa ; Võ Vương 

Ngọc Chân dịch

Dân trí
2019

29 Giáo trình ô nhiễm không khí Đinh Xuân Thắng ĐHQG TP.HCM 2018

30 Giáo trình văn hóa Trung Hoa Nguyễn Ngọc Thơ ĐHQG TP.HCM 2017

31 Hành trình minh oan cho tử tù Hàn Đức Long Ngô Ngọc Trai Hội Nhà Văn 2019

32 Mặt trái của công nghệ Peter Townsend ; Quế Chi dịch Chính trị Quốc gia - Sự thật 2018

33
Người phụ nữ Việt trong văn hóa miền Tây Nam Bộ (Qua tư 

liệu ca dao)
Phan Thị Kim Anh ĐHQG TP.HCM 2019

34
Nội tình của ngoại tình =  The state of affairs : rethinking 

infidelity

Esther Perel ; Nhã Thư, Trung 

Uyên dịch
Văn hóa - Văn nghệ 2019

35 Thành phố thông minh : nến tảng, nguyên lý và ứng dụng
Houbing Song... [và những người 

khác] ; Ngô Thành Nam dịch
Chính trị Quốc gia - Sự thật 2019

36 Văn hóa đô thị Trần Ngọc Khánh Tổng hợp TP.HCM 2019

37 Văn hóa Phật giáo trong đời sống của người Việt ở Lào Nguyễn Văn Thoàn ĐHQG TP.HCM 2019

38
Văn hóa và phát triển : những vấn đề của Việt Nam và kinh 

nghiệm của thế giới
Tập thể tác giả Chính trị Quốc gia - Sự thật 2018

39
Xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức trong quá trình công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Trà Vinh hiện nay
Lê Thúy Hằng ĐHQG TP.HCM 2018

CHÍNH TRỊ

40
Biến động của tình hình thế giới : cơ hội, thách thức và triển 

vọng
Hội đồng Lý luận Trung Ương Chính trị Quốc gia - Sự thật 2018

41

Chấn hưng Nhật Bản : làm cách nào Nhật Bản có thể tự tái 

thiết và tại sao điều này lại quan trọng với Hoa Kỳ và thế 

giới

Hiroki Murakami, Willian Finan ; 

Vũ Thanh Nhàn dịch
Chính trị Quốc gia - Sự thật 2018

42
Chính trị - Nghề nghiệp và sứ mệnh Max Weber ; Phạm Nguyên 

Trường dịch

Đà Nẵng 2019

43
Công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay : thực trạng, vấn 

đề đặt ra và giải pháp
Hội đồng Lý luận Trung Ương Chính trị Quốc gia - Sự thật 2018

44 Thuật ngữ quan hệ quốc tế
Đào Minh Hồng Hà, Lê Hồng 

Điệp đồng chủ biên 
Chính trị Quốc gia - Sự thật 2018

45
Thực tiễn và kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam và cải cách 

mở cửa của Trung Quốc
Hội đồng Lý luận Trung Ương Chính trị Quốc gia - Sự thật 2018

46
Tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức với việc xây dựng và phát 

triển đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Nguyễn Đình Ninh ; Trịnh Doãn 

Chính hướng dẫn
ĐHQG TP.HCM 2018

47

Xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá trình đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập 

quốc tế : kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế =  Building and 

enabling, integrity government in the process of accelerating 

the national industrialization and modernization, 

international intergration : proceeding of intenational 

conference.  T.1

Học Viện Hành chính vùng 

METZ, Công Hòa Pháp, Viện 

Kinh tế Việt Nam 

Chính trị Quốc gia - Sự thật 2018

48

Xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá trình đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập 

quốc tế : kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế =  Building and 

enabling, integrity government in the process of accelerating 

the national industrialization and modernization, 

international intergration : proceeding of intenational 

conference.  T.2

Học Viện Hành chính vùng 

METZ, Công Hòa Pháp, Viện 

Kinh tế Việt Nam 

Chính trị Quốc gia - Sự thật 2018

KINH TẾ



49 Bài tập Kế toán tài chính
Hồ Xuân Thủy;

Phạm Thị Huyền Quyên
ĐHQG TP.HCM 2019

50 Bài tập nguyên lý kế toán
Phạm Quốc Thuần chủ biên... [và 

những người khác] 
ĐHQG TP.HCM 2019

51 Bài tập và bài giải kế toán tài chính
Phạm Thị Huyền Quyên chủ 

biên... [và những người khác] 
ĐHQG TP.HCM 2018

52
Báo cáo thường niên thị trường tài chính 2017 :  tiếp cận tài 

chính

Hoàng Gia Công Khánh chủ 

biên... [và những người khác] 
ĐHQG TP.HCM 2018

53
Báo cáo thường niên thị trường tài chính 2018 : cải cách 

ngân sách nhà nước, thuế và phí

Hoàng Gia Công Khánh, Trần 

Hùng Sơn đồng chủ biên... [và 

những người khác].

ĐHQG TP.HCM 2019

54 Các học thuyết về giá trị thặng dư. P.1,  P.2 C. Mác Chính trị Quốc gia - Sự thật 2018

55
Châu Á chuyển mình : xun hướng và sự phát triển của các 

động lực tăng trưởng kinh tế

P. Hoontrakul, C. Balding, R. 

Marwah ; Vũ Anh Đức dịch
Chính trị Quốc gia - Sự thật 2018

56
Cuộc cách mạng AI : tương lai của nhân loại khi công nghệ 

làm chủ thế giới = Augmented
Brett King ; Bùi Tố Hạnh dịch Thế giới 2019

57
Đầu tư công, đầu tư tư nhân và tăng trưởng kinh tế :  lý 

thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm

Nguyễn Thị Cành chủ biên... [và 

những người khác]
ĐHQG TP.HCM 2018

58 Giáo trình lịch sử kinh tế Việt Nam Võ Văn Sen ĐHQG TP.HCM 2017

59 Giáo trình luật hợp đồng thương mại quốc tế
Nguyễn Văn Luyện- Lê Thị Bích 

Thọ- Dương Anh Sơn
ĐHQG TP.HCM 2016

60 Giáo trình Marketing căn bản Phan Đình Quyền ĐHQG TP.HCM 2019

61
Hiệp ước Basel : Từ quy định đến thực tiễn áp dụng ở Việt 

Nam 

Hoàng Công Gia Khánh chủ biên 

; Hoàng Trung Nghĩa
ĐHQG TP.HCM 2019

62
Liên kết kinh tế vùng : trường hợp vùng kinh tế trọng điểm 

phía Nam, Việt Nam

Nguyễn Chí Hải chủ biên... [và 

những người khác] 
ĐHQG TP.HCM 2019

63
Người dám cho đi - Bán được nhiều hơn Bob Burg ; John David Mann ; 

Thiên Khôi dịch

Trẻ 2018

64
Người gây ảnh hưởng - Dám cho đi Bob Burg ; John David Mann ; 

Thiên Khôi dịch

Trẻ 2019

65
Sự kết thúc của thời đại giả kim ; tiền tê, ngân hàng và tương 

lai của nền kinh tế toàn cầu= The end of alchemy

Mervyn King ; Ngô Thế Vinh 

dịch
Thế giới 2019

66

Sự phát triển công nghiệp trong vùng tứ giác Thành phố Hồ 

Chí Minh - Bình Dương - Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu 

(1998-2012)

Đỗ Minh Tứ ; Võ Văn Sen, Lê 

Xuân Nam hướng dẫn 
ĐHQG TP.HCM 2018

67
Thế giới ba không : kinh tế học của không nghèo đói, không 

thất nghiệp và không ô nhiễm = The world of three zeros

Muhammad Yunus ; Vũ Thái Hà 

dịch
Thế giới 2019

68 Tích hợp nguồn lực doanh nghiệp ERP - TEI Nguyễn Như Phong ĐHQG TP.HCM 2018

LUẬT PHÁP

69 Án lệ trong giải quyết vụ việc dân sự
Nguyễn Thị Hồng Nhung chủ 

biên... [và những người khác] 
ĐHQG TP.HCM 2018

70 Giáo trình luật lao động
Đoàn Thị Phương Diệp... [và 

những người khác] 
ĐHQG TP.HCM 2019

71 Giáo trình luật tố tụng dân sự
Nguyễn Thị Hồng Nhung, Huỳnh 

Thị Nam Hải
ĐHQG TP.HCM 2019

72
Luật hành chính Việt Nam : những vấn đề cơ bản, câu hỏi và 

bài tập :  tài liệu học tập
Trần Thị Lệ Thu ĐHQG TP.HCM 2018

73 Pháp luật doanh nghiệp :  quy định và tình huống 

 Bùi Thị Hằng Nga chủ biên, 

Trương Trọng Hiểu, Giản Thị Lê 

Na.

ĐHQG TP.HCM 2019

74 Pháp luật doanh nghiệp : Quy định và tình huống
Bùi Thị Hằng Nga, Trương Trọng 

Hiếu, Giản Thị Lê Na.
ĐHQG TP.HCM 2018

75 Pháp luật kinh doanh bảo hiểm : bài tập & tình huống
Bùi Thị Hằng Nga, Bạch Thị Nhã 

Nam
ĐHQG TP.HCM 2018

76 Pháp luật về kế toán kiểm toán Trần Thị Thu Ngân ĐHQG TP.HCM 2018

77 Pháp luật về quan hệ tài sản giữa vợ chồng
Võ Ngọc Điện, Đoàn Thị Phương 

Diệp
ĐHQG TP.HCM 2018

78
Pháp luật về quản trị công ty niêm yết trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam 

Lê Vũ Nam... [và những người 

khác] 
ĐHQG TP.HCM 2018

79 Pháp luật về thanh toán :  tài liệu học tập Trần Thị Thu Ngân ĐHQG TP.HCM 2018



80
Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ : quy định và 

tình huống

Bùi Thị Hằng Nga chủ biên, Lê 

Thị Diễm, Huỳnh Văn Hưng
ĐHQG TP.HCM 2018

81 Tài liệu học tập: Thi hành án dân sự Huỳnh Thị Nam Hải ĐHQG TP.HCM 2019

GIÁO DỤC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

82
Đại học : định chế giáo dục cao thay đổi thế giới từ trung cổ 

đến hiện đại
Nguyễn Xuân Xanh

Tổng hợp TP.HCM
2019

83
Giáo trình phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu 

khoa học kinh tế và quản trị

Nguyễn Thị Cành chủ biên, Võ 

Thị Ngọc Thúy
ĐHQG TP.HCM 2018

NGÔN NGỮ

84 Ngôn ngữ học tiếp xúc và tiếp xúc ngôn ngữ ở Việt Nam Bùi Khánh Thế ĐHQG TP.HCM 2016

TIẾNG VIỆT

85
Cấu trúc tham tố của tính từ trong tiếng Việt (đối chiếu với 

cấu trúc tương ứng trong tiếng Anh)
Phạm Hồng Hải ĐHQG TP.HCM 2019

86
Đặc điểm ngôn ngữ của khẩu hiệu tuyên truyền tiếng Việt 

(đối chiếu với tiếng Anh)

Trần Thanh Dũ ; Lê Thị Thanh, 

Lưu Trọng Tuấn hướng dẫn 
ĐHQG TP.HCM 2019

87 Lôgích và tiếng Việt Nguyễn Đức Dân ĐHQG TP.HCM 2018

TIẾNG ANH

88
2019 TOEIC - Maximize your New TOEIC score with 5 full 

simulation tests 

Tổng hợp TP.HCM 2019

89
30 Days to TOEIC Success - Bootcamp for the TOEIC 

(LCNXB 248)

Valerie Hsu Tổng hợp TP.HCM 2019

90
A self-taught course to achieve New TOEIC 700 Michael A. Putlack, Stephen 

Poirier, Tony Covello

Tổng hợp TP.HCM 2019

91 ABC TOEIC :Listening comprehension Lee Soo-yong Tổng hợp TP.HCM 2019

92 ABC TOEIC :Reading comprehension Park Hye Young, Jeon Ji Won Tổng hợp TP.HCM 2019

93 Luyện thi VNU - EPT Trường Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG TP.HCM 2018

94
QuickPrep New TOEIC 600 - 3 Actual Tests. Vol.1 Michael A. Putlack, Stephen 

Poirier, Tony Covello

Tổng hợp TP.HCM 2019

95 QuickPrep New TOEIC 600 - 3 Actual Tests. Vol.2 Tony Covello Tổng hợp TP.HCM 2019

96
Tiếng Anh phục vụ phỏng vấn kiểm định AUN =English for 

AUN-QA program level

Lê Bích Thủy, Nguyễn Tường 

Châu đồng chủ biên... [và những 

người khác] 

ĐHQG TP.HCM 2019

NGÔN NGỮ KHÁC

97
Giáo trình ngữ pháp tiếng Indonesia thực hành :Trình độ 

trung cấp
Nguyễn Thanh Tuấn ĐHQG TP.HCM 2018

KHOA HỌC TỰ NHIÊN
TOÁN HỌC

98 Giáo trình Giải tích 1
Nguyễn Đình Huy chủ biên ... [và 

những người khác]. 
ĐHQG TP.HCM 2018

99 Giáo trình toán cao cấp
Lê Anh Vũ chủ biên... [và những 

người khác]
ĐHQG TP.HCM 2019

100 Lý thuyết xác suất Phạm Hoàng Uyên ĐHQG TP.HCM 2019

101 Mô hình hóa hình học Nguyễn Hữu Lộc ĐHQG TP.HCM 2018

VẬT LÝ HỌC

102
Tại sao lý thuyết dây? = Why string theory? Joseph Conlon ; Trần Hoàng 

Nghiêm dịch 

Trẻ 2019

HÓA HỌC

103 Giáo trình hóa học xanh Phan Thanh Sơn Nam ĐHQG TP.HCM 2018

104 Hóa lý Silicat Đỗ Quang Minh ĐHQG TP.HCM 2018

105
Introducing fluorine and trifluoromethyl group into organic 

compounds under heterogeneous transition metal catalysis
Nguyễn Văn Tú ĐHQG TP.HCM 2018

SINH VẬT HỌC

106

Sinh học phân tử của tế bào. T.4, Cấu trúc và chức năng của 

tế bào 2

Harvey Lodish ... [và những 

người khác] ; Nguyễn Xuân Hưng 

... [và những người khác] dịch.

Trẻ 2019

107

Sinh học phân tử của tế bào. T.5, Sự sinh trưởng và phát 

triển của tế bào =  Molecular cell biology

Harvey Lodish ... [và những 

người khác] ; Nguyễn Xuân Hưng 

... [và những người khác] dịch.

Trẻ 2019



KHOA HỌC ỨNG DỤNG
Y HỌC

108
10 bật mí về sức khỏe Adam J. Jackson ; TGM Books 

dịch

Tổng hợp TP.HCM 2017

109
Tạm biệt Alzheimer : bước đầu ngăn ngừa và hồi phục 

chứng sa sút trí tuệ =  The end of Alzheimer

Dale E. Bredesen ; Trần Thanh 

Hương và nhóm cộng sự dịch 
Thế giới 2019

CÔNG NGHỆ VÀ CƠ KHÍ

110
"Đặc điểm phân bố tính chất dầu khí trên cơ sở nghiên cứu 

số liệu PVT và địa hóa trong bề Cửu Long"

Nguyễn Mạnh Hùng ; Hoàng 

Đình Tiến, Nguyễn Việt Kỳ 

hướng dẫn 

ĐHQG TP.HCM 2018

111
Áp dụng kiểm tra mô hình và phân tích khái niệm hình thức 

để phân loại và phát hiện mã độc
Nguyễn Thiên Bình ĐHQG TP.HCM 2018

112 Địa vật lý giếng khoan

Hoàng Văn Quý chủ biên, 

Nguyễn Xuân Khá, Nguyễn Thị 

Hải Hà

ĐHQG TP.HCM 2018

113 Điện trong Kỹ thuật lạnh Bùi Ngọc Hùng ĐHQG TP.HCM 2018

114 Động cơ đốt trong tàu thủy Nguyễn Thạch ĐHQG TP.HCM 2018

115 Giáo trình tuabin hơi nước và tuabin khí Nguyễn Văn Tuyên ĐHQG TP.HCM 2018

116 Kỹ thuật chuẩn bị vật liệu in nhuộm Đào Duy Thái ĐHQG TP.HCM 2018

117 Kỹ thuật điều khiển tự động trong cơ điện tử Lê Đức Hạnh ĐHQG TP.HCM 2018

118 Lắp đặt, vận hành và sửa chữa hệ thống lạnh Bùi Ngọc Hùng ĐHQG TP.HCM 2018

119 Mô phỏng động lực học cơ hệ vật rắn bằng Solidworks
Trương Tích Thiện, Nguyễn 

Thanh Nhã, Trần Thái Dương
ĐHQG TP.HCM 2018

120
Nghiên cứu công nghệ biến dạng dẻo mãnh liệt làm biến đổi 

cấu trúc và tính chất của vật liệu kim loại
Nguyễn Đăng Khoa ĐHQG TP.HCM 2019

121

Nghiên cứu sự phân bố ứng suất trong đất đắp lên nền đất 

yếu và đầu cọc cho giải pháp xử lý nền đất yếu bằng cọc bê 

tông cốt thép kết hợp với vải địa kỹ thuật

Nguyễn Tuấn Phương ; Võ Phán, 

Châu Ngọc Ẩn hướng dẫn 
ĐHQG TP.HCM 2018

122
Ownership structure, board characteristics and firm 

performance in Vietnam
Nguyễn Tiến Thông ĐHQG TP.HCM 2019

123

Phân tích sức chịu tải giới hạn của nền đất đồng nhất theo 

định lý cận trên sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn trơn 

trên nút (NS-FEM)

Võ Minh Thiện ĐHQG TP.HCM 2019

124 Thép chịu thời tiết Đặng Đăng Tùng ĐHQG TP.HCM 2018

125
Thí nghiệm kỹ thuật chế tạo 2 = Manufacturing engineering 

II experiment

Trần Doãn Sơn chủ biên, Trần 

Anh Sơn, Tôn Thiện Phương
ĐHQG TP.HCM 2018

126 Thủy lực
 Huỳnh Công Hoài chủ biên ... 

[và những người khác].
ĐHQG TP.HCM 2018

127 Thủy văn ứng dụng và các tính toán Nguyễn Thị Bảy, Trần Thị Kim ĐHQG TP.HCM 2018

128
Tính toán nhiệt động lực & truyền nhiệt dùng phần mềm 

EES
Nguyễn Minh Phú ĐHQG TP.HCM 2018

129
Tối ưu kỹ thuật trong thiết kế và kết cấu tàu =  Engineering 

optimization applied to ship design and hull structures

Trần Công Nghị chủ biên, Lê Tất 

Hiển
ĐHQG TP.HCM 2018

130 Truyền động điện Phan Quốc Dũng, Tô Hữu Phúc ĐHQG TP.HCM 2018

NÔNG NGHIỆP

131
Phát triển chuỗi liên kết nhằm nâng cao giá trị xuất khẩu rau 

quả tươi vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Từ Minh Thiện ĐHQG TP.HCM 2018

132
Phát triển ngành hàng thịt heo ở tỉnh Đồng Nai :$ áp dụng 

ma trận phân tích chính sách
Hoàng Thị Bích Hằng ĐHQG TP.HCM 2019

133 Phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam Lưu Tiến Dũng ĐHQG TP.HCM 2019

ẨM THỰC VÀ NỮ CÔNG GIA CHÁNH 

134
Đĩa thức ăn thứ ba Dan Barber ; Nguyễn Thị Hằng 

dịch ; Tâm An Nhiên hiệu đính

Dân Trí 2018

135
Thức ăn, gen và văn hóa : ẩm thực về với cội nguồn Gary Paul Nabhan ; Sơn Tùng 

dịch

Thế Giới 2019

QUẢN LÝ

136
Cẩm nang quản lý =Becoming a manager Linda A. Hill ; Bích Nga, Quỳnh 

Mai, Diệu Thúy dịch

Tổng hợp TP.HCM 2019



137

Chinh phục sự hỗn loạn Clate Mask, Scott Martineau ; 

Nguyễn Quang Ngọc và nhóm 

Cơn Bão Triệu Phú dịch

Tổng hợp TP.HCM 2017

SẢN XUẤT SẢN PHẨM

138 Gerber và thiết kế trang phục Nguyễn Thị Mộng Hiền ĐHQG TP.HCM 2015

139 Phương pháp tạo trang phục Hồ Thị Minh Hương ĐHQG TP.HCM 2018

XÂY DỰNG

140 Cơ sở thiết kế kết cấu áo đường Nguyễn Mạnh Tuấn ĐHQG TP.HCM 2018

141 Độ tin cậy kết cấu Cao Văn Vui ĐHQG TP.HCM 2018

142 Giải pháp nền móng cho nhà cao tầng Trần Quang Hộ. ĐHQG TP.HCM 2018

NGHỆ THUẬT VÀ GIẢI TRÍ

143
Về cái tinh thần trong nghệ thuật Kandinsky ; Nguyễn Hữu Tâm, 

Trần Vinh dịch

Đà Nẵng 2019

KIẾN TRÚC, ĐIÊU KHẮC VÀ HỘI HỌA

144 Treasures from all about art & artist . Vol.1 Bạch Hoàng Anh Tổng hợp TP.HCM 2018

VĂN HỌC

145 Lược khảo văn học.  T.1,  Những vấn đề tổng quát Nguyễn Văn Trung Tổng hợp TP.HCM 2019

146 Lược khảo văn học.  T.2,  Ngôn ngữ văn chương và kịch Nguyễn Văn Trung Tổng hợp TP.HCM 2019

147
Lược khảo văn học.  T.3,  Nghiên cứu và phê bình văn học Nguyễn Văn Trung Tổng hợp TP.HCM 2019

148
Sự vận động của phong trào phục hưng qua trường hợp 

nghìn lẻ một đêm và mười ngày
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm ĐHQG TP.HCM 2019

149 Tác phẩm và thể loại văn học Huỳnh Như Phương ĐHQG TP.HCM 2017

VĂN HỌC VIỆT NAM

150 Hoàng Việt Long Hưng chí Ngô Giáp Đậu Hồng Bàng 2013

151 Khắc khoải nâu : tập thớ Vĩnh Thông Văn hóa - Văn nghệ 2018

152 Mối tình cuối cùng Bình Nguyên Lộc Trẻ 2019

153
Một thời ngang dọc : thần xạ đại sơn vương : tiểu thuyết trọn 

bộ
Hoàng Ly Hội Nhà văn 2019

154 Một trăm ngày trước tuổi hai mươi Đoàn Tuấn Trẻ 2019

155 Thong thả đi : tập tùy bút Vĩnh Thông Văn hóa - Văn nghệ 2017

156 Trạng thái yêu : thơ Vĩnh Thông Vĩnh Thông Hội Nhà văn 2015

VĂN HỌC PHÁP

157 Cầu sông KWAI :  tiểu thuyết Pierre Boulle ; Vĩnh An dịch Hội Nhà văn 2018

VĂN HỌC MỸ

158
Cô gái ngoan =  The good girl Mary Kubica ; Trần Thị Nhật 

Trang dịch

Trẻ 2019

159
Nguồn gốc của ngoại tộc : Tiểu luận Toni Morrison ; Nguyễn Tiến 

Văn dịch

Hội Nhà Văn 2018

160 Phố Cannery Row John Steinbeck Hội Nhà Văn 2018

VĂN HỌC NƯỚC KHÁC

161

Bí mật đen tối =  Det Fodolda Michael Hjorth, Hans Rosenfeldt 

; Nguyễn Hữu Công dịch 

Trẻ 2019

ĐỊA LÝ - DU LỊCH VÀ LỊCH SỬ
ĐỊA LÝ - DU LỊCH ; KHÁCH SẠN &NHÀ HÀNG

162
Đánh giá và quản lý hệ thống tài nguyên du lịch thành phố 

Hồ Chí Minh 

Bùi Thị Tám, Võ Thị Ngọc Thúy 

đồng chủ biên... [và những người 

khác] 

ĐHQG TP.HCM 2018

163 Sài gòn trăm bước Nguyễn Ngọc Dũng Thông Tấn 2018

164
Sống không sợ mất, đi là phải chất : phượt như Tây balo =  

mission posible
Ash Dykes ; Bùi Minh Đức dịch Văn hóa - Văn nghệ 2019

165 Thoại Sơn trên đường phát triển bền vững
Trương Quang Hải, Võ Văn Sen 

đồng chủ biên 
ĐHQG TP.HCM 2016

LỊCH SỬ VIỆT NAM

166
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. T.1, 1930-1945. Q.1, 

1930-1945
Viện Lịch sử Đảng Chính trị Quốc gia - Sự thật 2018

167
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. T.1, 1930-1945. Q.2, 

1945-1954
Viện Lịch sử Đảng Chính trị Quốc gia - Sự thật 2018



NHÂN VẬT
NHÂN VẬT VIỆT NAM

168
Chủ tịch nước Trần Đại Quang với sự đổi mới, xây dựng và 

bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Văn phòng Chủ tịch Nước Chính trị Quốc gia - Sự thật 2018

169 Nông Đức Mạnh tuyển tập (1986-2011). T.1 Chính trị Quốc gia - Sự thật 2018

170 Nông Đức Mạnh tuyển tập (1986-2011). T.2 Chính trị Quốc gia - Sự thật 2018

171 Nông Đức Mạnh tuyển tập (1986-2011). T.3 Chính trị Quốc gia - Sự thật 2018

172 Nông Đức Mạnh tuyển tập (1986-2011). T.4 Chính trị Quốc gia - Sự thật 2018

173
Thủ tướng Phan Văn Khải nhà lãnh đạo xuất sắc của đảng, 

nhà nước và nhân dân

Nhiều tác giả Tổng hợp TP.HCM 2019

NHÂN VẬT THẾ GiỚI

174
Cuộc phiêu lưu của MARIE đệ nhất Quốc vương xứ Sedang Lê Nguyễn Tổng hợp TP.HCM 2019

175
Đốc tờ năm Élisabeth Du Closel ; Lê Trọng 

Sâm dịch

Trẻ 2019

176
Không có chỗ cho những giấc mơ nhỏ Shimon Peres ; Nguyễn Diệu 

Hằng dịch 

Trẻ 2019


